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	TT
	Trang thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Văn bản quy định về tiêu chuẩn định mức

	1
	Bàn ghế học sinh (02 chỗ ngồi), 02 phòng
- Bộ bàn ghế học sinh băng liền
- Kích thước bàn: 1200x450x750mm
- Kích thước ghế Dài x Rộng x Cao: 1200x220x450mm
	Bộ 
	46
	Quyết định 3637/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh QN ( số thứ tự 2 mục thiết bị dùng chung phụ lục 07 cấp THCS)

	2
	Bàn, ghế giáo viên lớp học 
Kích thước bàn: Rộng 1200x sâu 600x Cao 750 mm;
Kích thước ghế: Rộng 450x sâu 450 cao (450; 900 mm)
	Bộ 
	2
	Quyết định 3637/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh QN ( số thứ tự 5 mục thiết bị dùng chung phụ lục 07 cấp THCS)

	3
	Bàn ghế Phòng âm nhạc ( 02 chỗ ngồi), 01 phòng
- Bộ bàn ghế học sinh băng liền
- Kích thước bàn: 1200x450x750mm
- Kích thước ghế Dài x Rộng x Cao: 1200x220x450mm
	Bộ 
	23
	Quyết định 3637/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh QN ( số thứ tự 2 mục thiết bị dùng chung phụ lục 07 cấp THCS)

	4
	Bàn ghế Phòng học bộ môn KHXH (2 chỗ), 02 phòng
- Bộ bàn ghế học sinh băng liền
- Kích thước bàn: 1200x450x750mm
- Kích thước ghế Dài x Rộng x Cao: 1200x220x450mm
	Bộ 
	46
	Quyết định 3637/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh QN ( số thứ tự 2 mục thiết bị dùng chung phụ lục 07 cấp THCS)
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